	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 11/2016

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	2
	Bút bi thiên long (xanh)
	Cây
	20
	

	3
	Bút chì chuốt 2B
	Cây
	10
	

	4
	Giấy ghi chú
	Hộp
	02
	

	5
	Hồ dán
	Chai
	10
	

	6
	Bút viết bảng
	Cây
	05
	

	7
	Bìa còng 7,5cm
	Cái
	03
	

	8
	Bìa lá A4
	Cái
	10
	

	9
	Bìa nút A4
	Cái
	20
	

	10
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	05
	

	11
	Bìa trình ký đơn
	Cái
	05
	

	12
	Tập 96 trang
	Cuốn
	10
	



	PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh



		













	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 10 năm 2016


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 11/2016


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xịt muỗi
	Bình
	03
	

	2
	Chổi cỏ
	Cây
	14
	Phòng 02 cây, KTX 12 cây

	3
	Đồ hốt rác
	Cái
	13
	Phòng 01 cái, KTX 12 cái

	4
	Cây lau nhà
	Cây
	14
	Phòng 02 cây, KTX 12 cây

	5
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	6
	Nước rửa chén
	chai
	02
	

	7
	Miếng rửa chén
	Miếng
	3
	



	PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		Hoàng Ngọc Cảnh


















	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2016


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 12/2016

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	05
	

	2
	Bút bi thiên long (xanh)
	Cây
	20
	

	3
	Bút chì chuốt 2B
	Cây
	10
	

	4
	Chuốt bút chì
	Cái 
	5
	

	5
	Kéo VP
	Cái
	5
	

	6
	Giấy ghi chú
	Hộp
	03
	

	7
	Hồ dán
	Chai
	10
	

	8
	Bìa lá A4
	Cái
	10
	

	9
	Bìa nút A4
	Cái
	20
	

	10
	Tập 96 trang
	Cuốn
	20
	



	PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh



		















	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 11 năm 2016


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 12/2016


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xịt muỗi
	Bình
	05
	

	2
	Chổi cỏ
	Cây
	03
	

	3
	Cây lau nhà
	Cây
	02
	



	PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		Hoàng Ngọc Cảnh


























	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2016


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 01/2017

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	2
	Bút bi thiên long (TL-036 xanh)
	Cây
	10
	

	3
	Bút chì chuốt 2B
	Cây
	05
	

	4
	Bút xoá
	Cây
	04
	

	5
	Hồ dán
	Chai
	12
	

	6
	Bút viết bảng
	Cây
	05
	

	7
	Giấy màu đóng bìa
	Ram
	01
	

	8
	Bìa nút A4
	Cái
	10
	

	9
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	05
	

	10
	Tập 96 trang
	Cuốn
	10
	



	PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh



		








	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 12 năm 2016


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 01/2017


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xịt muỗi
	Bình
	05
	

	2
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	3
	Nước rửa chén
	chai
	02
	

	4
	Miếng rửa chén
	Miếng
	3
	



	PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		       Hoàng Ngọc Cảnh
























	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 12 năm 2016


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 01/2017
(PHỤC VỤ CHO KÝ TÚC XÁ)


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xit muỗi
	Bình
	12
	

	2
	Nước lau sàn
	Bình
	12
	



	
	HIỆU TRƯỞNG	P.QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PTP. CTCT-HSSV






			Hoàng Ngọc Cảnh

























	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 5/2017

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	2
	Giấy Decal A4
	Ram 
	01
	

	3
	Bút xoá
	Cây
	05
	

	4
	Bút dạ quang
	Cây
	10
	

	5
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	10
	Màu xanh

	6
	Băng keo trong văn phòng
	Cuộn
	05
	

	7
	Băng keo trong lớn
	Cuộn
	05
	

	8
	Bút bi Thiên Long xanh
	Hộp
	01
	

	9
	Bút bi Thiên Long đỏ
	Hộp
	01
	

	10
	Bút chì chuốt 2B
	Hộp
	01
	

	11
	Bút viết bảng
	Cây
	05
	

	12
	Bút lông dầu 
	Cây
	05
	

	13
	Bìa kiếng
	Xấp
	02
	

	14
	Viết bic nước
	Cây
	05
	Màu xanh



	PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh



		










	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 4 năm 2017


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 5/2017


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Nước rửa tay
	Bình
	02
	

	2
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	3
	Nước rửa chén
	chai
	03
	

	4
	Miếng rửa chén
	Miếng
	03
	

	5
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	



	PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		       Hoàng Ngọc Cảnh























	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 7/2017

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	2
	Bút xoá
	Cây
	05
	

	3
	Bút dạ quang
	Cây
	05
	

	4
	Bút bi Thiên Long xanh
	Hộp
	01
	

	5
	Bút bi Thiên Long đỏ
	Hộp
	01
	

	6
	Bút chì chuốt 2B
	Hộp
	01
	

	7
	Bút viết bảng
	Cây
	05
	

	8
	Kéo văn phòng
	Cây
	03
	

	9
	Sổ to
	Cuốn
	05
	Loại viết biên bản họp



	PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh



		

















	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 5 năm 2017


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 6/2017


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Nước rửa tay
	Bình
	02
	

	2
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	3
	Nước rửa chén
	chai
	03
	

	4
	Miếng rửa chén
	Miếng
	03
	

	5
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	6
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	



	PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		       Hoàng Ngọc Cảnh


















TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2017



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 8/2017

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Giấy màu đóng bìa
	Ram
	01
	Màu xanh

	03
	Bìa kiếng
	Xấp
	01
	

	04
	Giấy ghi chú
	Hộp
	02
	

	05
	Tập 96 trang
	Cuốn
	20
	

	06
	Sổ to
	Cuốn
	03
	Viết biên bản họp

	07
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	05
	Màu xanh

	08
	Băng keo trong văn phòng
	Cuộn
	05
	

	09
	Băng keo trong lớn
	Cuộn
	05
	

	10
	Bút bi Thiên Long
	Hộp
	02
	1 xanh, 1 đỏ

	11
	Bút chì chuốt 2B
	Hộp
	01
	

	12
	Bút lông dầu 
	Cây
	10
	

	13
	Chuốt bút chì
	Cái
	05
	

	14
	Kéo văn phòng
	Cây
	05
	

	15
	Dao dọc giấy văn phòng
	Cây
	05
	

	16
	Dụng cụ gỡ kim bấm
	Cái
	05
	

	17
	Thước kẻ 30cm
	Cái
	05
	

	18
	Bìa lá
	Cái
	20
	

	19
	Bìa nút A4
	Cái
	20
	

	20
	Kẹp bướm echo 32mm
	Hộp
	10
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	






	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2017



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 8/2017


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Xịt muỗi
	Bình
	03
	

	02
	Nước rửa tay
	Bình
	02
	

	03
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	04
	

	04
	Nước rửa chén
	chai
	03
	

	05
	Miếng rửa chén
	Miếng
	03
	

	06
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	07
	Nước lau sàn
	Bình
	03
	

	08
	Túi đựng rác trung
	Lốc
	01
	

	09
	Túi đựng rác đại
	Lốc
	01
	

	10
	Chổi cỏ
	Cây
	02
	

	11
	Ki hốt rác
	Cái
	02
	

	12
	Cây lau nhà
	Cây
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		         Hoàng Ngọc Cảnh












TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2017



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 9/2017

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Giấy bìa cứng A4
	Ram
	01
	Màu xanh 

	03
	Bìa kiếng
	Xấp
	02
	

	04
	Tập 96 trang
	Cuốn
	10
	

	05
	Kẹp bướm echo 25mm
	Hộp
	10
	

	06
	Kẹp bướm echo 19mm
	Hộp
	10
	

	07
	Kẹp bướm echo 51mm
	Hộp
	10
	

	08
	Dụng cụ bấm lỗ
	Cái
	02
	

	09
	Nẹp giấy Acco
	Hộp
	01
	

	10
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	05
	

	11
	Cục gôm 
	Cục
	10
	Tẩy bút chì

	12
	Bút chì bấm (ngòi 2B)
	Cây
	05
	

	13
	Ngòi bút chì bấm 2B
	Hộp
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	














	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2017



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 9/2017


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Xịt muỗi
	Bình
	03
	

	02
	Nước rửa tay
	Bình
	02
	

	03
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	04
	Nước rửa chén
	chai
	03
	

	05
	Miếng rửa chén
	Miếng
	03
	

	06
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	07
	Nước lau sàn
	Bình
	03
	

	08
	Túi đựng rác trung
	Lốc
	01
	

	09
	Túi đựng rác đại
	Lốc
	01
	

	10
	Thùng đựng rác văn phòng nhỏ
	Thùng
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		         Hoàng Ngọc Cảnh














TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 10/2017

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Giấy bìa cứng A4
	Ram
	01
	Màu xanh 

	03
	Bìa kiếng
	Xấp
	02
	

	04
	Tập 96 trang
	Cuốn
	20
	

	05
	Hồ dán
	Lốc
	02
	24 chai

	06
	Băng keo giấy 5 phân
	Cuộn
	05
	

	07
	Băng keo giấy 3 phân
	Cuộn
	03
	

	08
	Kẹp bướm echo 51mm
	Hộp
	10
	

	09
	Bìa lá
	Cái
	20
	

	10
	Bía nút
	Cái
	20
	

	11
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	05
	

	12
	Dây thun 
	Bịch
	01
	½ kg

	13
	Kệ rổ xéo nhựa 1 ngăn
	Cái
	08
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	














	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 10/2017


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	03
	

	02
	Nước rửa tay
	Bình
	02
	

	03
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	04
	Nước rửa chén
	chai
	03
	

	05
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	

	06
	Nước lau sàn
	Bình
	03
	

	07
	Túi đựng rác trung
	Lốc
	01
	

	08
	Túi đựng rác đại
	Lốc
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		         Hoàng Ngọc Cảnh
















           TRƯỜNG CAO ĐẲNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2017



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 11/2017

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Giấy bìa cứng A4
	Ram
	01
	Màu xanh 

	03
	Bìa kiếng
	Xấp
	01
	

	04
	Tập 96 trang
	Cuốn
	20
	

	05
	Bìa lá
	Cái
	20
	

	06
	Bía nút
	Cái
	20
	

	07
	Kim bấm
	Hộp
	10
	

	08
	Kim kẹp giấy
	Hộp
	20
	

	09
	Chuốt bút chì
	Cái
	10
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	

















          TRƯỜNG CAO ĐẲNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2017



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 11/2017


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	03
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Nước rửa chén
	chai
	03
	

	04
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	

	05
	Miếng rửa chén
	Miếng
	05
	

	06
	Bột giặt
	Gói
	02
	(Loại 800gr/gói)



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		         Hoàng Ngọc Cảnh




















          
        TRƯỜNG CAO ĐẲNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 12/2017

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Giấy bìa cứng A4
	Ram
	02
	Màu xanh 

	03
	Bìa kiếng
	Xấp
	04
	

	04
	Tập 96 trang
	Cuốn
	40
	

	05
	Bút bi Thiên Long 
	Hộp
	04
	Màu xanh

	06
	Bút lông dầu (Loại nhỏ)
	Cái
	05
	

	07
	Băng keo trong loại lớn (5p)
	Cuộn
	07
	

	08
	Băng keo gân
	Cuộn
	05
	Màu xanh

	09
	Dao dọc giấy văn phòng
	Cái
	05
	

	10
	Giấy Decal
	Ram
	01
	

	11
	Bút bi để bàn (Dán trên bàn)
	Cái
	05
	Màu xanh

	12
	Sổ Caro 200 trang 
	Cuốn
	04
	Sổ họp+Sổ theo dõi của tổ KTX

	13
	Dụng cụ Bấm đại
	Cái
	01
	

	14
	Kim Bấm 23/10 (Bấm 50 tờ)
	Hộp
	05
	

	15
	Kim Bấm 23/10 (Bấm 70 tờ)
	Hộp
	05
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	

















          
         TRƯỜNG CAO ĐẲNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 12/2017


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	03
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Nước rửa chén
	chai
	03
	

	04
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	

	05
	Miếng rửa chén
	Miếng
	05
	

	06
	Túi đựng rác trung
	Lốc
	01
	

	07
	Túi đựng rác đại
	Lốc
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		         Hoàng Ngọc Cảnh










    

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 01/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Giấy Decal
	Ram
	01
	

	03
	Bìa kiếng
	Xấp
	01
	

	04
	Tập 96 trang
	Cuốn
	10
	

	05
	Bút bi Thiên Long 
	Hộp
	01
	Màu xanh

	06
	Băng keo trong loại lớn (5p)
	Cuộn
	05
	

	07
	Băng keo trong văn phòng
	Cuộn
	10
	

	08
	Kéo văn phòng
	Cái
	05
	

	09
	Giấy Decal
	Ram
	01
	

	10
	Kẹp bướm echo 15 mm
	Hộp
	20
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	

















          
         TRƯỜNG CAO ĐẲNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	- HỌC SINH SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 01/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	03
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Nước rửa chén
	chai
	03
	

	04
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	

	05
	Miếng rửa chén
	Miếng
	03
	

	06
	Túi đựng rác trung
	Lốc
	01
	

	07
	Túi đựng rác đại
	Lốc
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		         Hoàng Ngọc Cảnh

















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 03/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Dụng cụ gỡ kim bấm
	Cái
	05
	

	03
	Bút chì 2B
	Hộp
	01
	

	04
	Bút chì bấm
	Cái
	05
	

	05
	Chuốt bút chì
	Cái
	05
	

	06
	Gôm tẩy bút chì
	Cục
	05
	

	07
	Bút bi Thiên Long 
	Hộp
	02
	01 xanh, 01 đỏ

	08
	Kẹp bướm echo 25 mm
	Hộp
	10
	

	09
	Bút dạ quang văn phòng
	Cái
	10
	

	10
	Hồ dán
	Hộp
	12
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		  Hoàng Ngọc Cảnh
	

















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 03/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	03
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Nước rửa chén
	chai
	03
	

	04
	Túi đựng rác trung
	Lốc
	01
	

	05
	Túi đựng rác đại
	Lốc
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		          Hoàng Ngọc Cảnh




















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 04/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	06
	02 đỏ,02 vàng, 02 xanh lá

	03
	Bìa nút A4
	Cái
	      20
	

	04
	Kệ rổ xéo nhựa 1 ngăn
	Cái
	06
	

	05
	Bút lông bảng
	Cái
	05
	02 đỏ, 03 xanh

	06
	Bút xóa
	Cái
	05
	

	07
	Dao rọc giấy
	Cái
	05
	

	08
	Dây thun
	Bịch
	01
	1/2kg



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		  Hoàng Ngọc Cảnh
	

















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 04/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	03
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Nước rửa chén
	chai
	03
	

	04
	Túi đựng rác trung
	Lốc
	01
	

	05
	Túi đựng rác đại
	Lốc
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		          Hoàng Ngọc Cảnh






















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 05/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bút bi Thiên Long
	Hộp
	02
	Màu xanh

	02
	Kẹp bướm echo 15 mm
	Hộp
	20
	

	03
	Kẹp bướm echo 19 mm
	Hộp
	20
	

	04
	Bìa lá
	Cái
	10
	

	05
	Bía nút
	Cái
	10
	

	06
	Bút bi để bàn (Dán trên bàn)
	Cái
	05
	Màu xanh

	07
	Kim bấm số 10
	Hộp
	10
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	



















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 05/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	03
	

	02
	Túi đựng rác đại
	Lốc
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV




		

		          Hoàng Ngọc Cảnh

























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 06/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Dụng cụ gỡ kim bấm
	Cái
	05
	

	03
	Bút bi Thiên Long 036
	Hộp
	02
	Màu xanh

	04
	Gôm tẩy bút chì
	Cục
	05
	

	05
	Tập 96 trang
	Cuốn
	20
	

	06
	Bút xóa
	Cây
	05
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	




















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 7/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	02
	

	03
	Miếng rửa chén
	Cái
	03
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		
                                                                                    Hoàng Ngọc Cảnh	                                          























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 7/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Dụng cụ gỡ kim bấm
	Cái
	05
	

	03
	Bút bi Thiên Long 036
	Hộp
	02
	Màu xanh

	04
	Gôm tẩy bút chì
	Cục
	05
	

	05
	Tập 96 trang
	Cuốn
	10
	

	06
	Bút xóa
	Cây
	05
	

	07
	Kéo văn phòng
	Cây
	05
	

	08
	Băng keo gân 5 phân
	Cuộn
	10
	04 xanh, 03 đỏ, 03 vàng



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	



















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 7/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Miếng rửa chén
	Cái
	03
	

	04
	Nước rửa chén
	Bình
	02
	

	05
	Túi đựng rác đại
	Lốc
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 8/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bìa kiếng
	Ram
	02
	Đóng sổ đầu bài

	03
	Giấy Decal
	Ram
	01
	

	04
	Bút bi Thiên Long 036
	Hộp
	02
	Màu xanh

	05
	Bút bi để bàn (Bút dán bàn)
	Cái
	05
	

	06
	Hồ dán
	Hộp
	10
	

	07
	Bút viết bảng
	Cái
	05
	

	08
	Bút lông dầu
	Cái
	05
	

	09
	Bút lông dầu loại nhỏ
	Cái
	05
	

	10
	Bìa nút A4
	Cái
	20
	

	11
	Bìa lá A4
	Cái
	20
	

	12
	Băng keo trong  văn phòng 
	Cuộn
	10
	

	13
	Băng keo gân 5 phân
	Cuộn
	06
	2 xanh, 2 đỏ, 2 vàng

	14
	Kim bấm số 10
	Hộp
	10
	

	15
	Kim Bấm 23/10 (Bấm 50 tờ)
	Hộp
	03
	

	16
	Kim Bấm 23/10 (Bấm 70 tờ)
	Hộp
	03
	

	17
	Kệ rổ xéo nhựa 1 ngăn
	Cái
	05
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	










TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 8/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	

	04
	Miếng lau bảng
	Cái
	02
	

	05
	Chổi cỏ
	Cái
	02
	

	06
	Cây lau nhà
	Cái
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh





















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 9/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bút dạ quang
	Cái
	10
	

	03
	Bút bi Thiên Long 036
	Hộp
	02
	Màu xanh

	04
	Bút chì
	Cái
	10
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	

























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 9/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	

	04
	Thảm chùi chân thun 50x70
	Cái
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 10/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bút chì chuốt
	Cái
	05
	

	03
	Bút bi Thiên Long 036
	Hộp
	02
	Màu xanh

	04
	Ruột bút chì bấm 0.5
	Hộp
	03
	

	05
	Kim bấm số10
	Hộp
	05
	

	06
	Tập học sinh
	Cuốn
	10
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	






















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 10/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Thảm chùi chân nhựa loại lớn 80x100
	Cái
	01
	Thảm nhựa chùi chân để trước cửa



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 11/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bút chì chuốt
	Hộp
	01
	

	02
	Ruột bút chì bấm 0.5
	Hộp
	03
	

	03
	Kim bấm số10
	Hộp
	10
	

	04
	Bút lông dầu
	Cái
	05
	

	05
	Băng keo trong 5 phân
	Cuộn
	05
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	
























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 11/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Chổi cỏ
	Cái
	04
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh

























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 12/2018

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bút chì chuốt
	Hộp
	01
	

	02
	Ruột bút chì bấm 0.5
	Hộp
	03
	

	03
	Bìa kiếng
	Xấp
	02
	

	04
	Tập học sinh
	Cuốn
	10
	

	05
	Băng keo trong 5 phân
	Cuộn
	05
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh
	

























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2018



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 12/2018


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Chổi cỏ
	Cái
	02
	

	04
	Cây lau nhà
	Cái
	02
	

	05
	Nước lau sàn
	Bình
	02
	

	06 
	Nước rửa chén
	Chai
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		Hoàng Ngọc Cảnh





















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 01/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bút chì chuốt
	Hộp
	01
	

	02
	Hồ dán
	Chai
	12
	

	03
	Kéo văn phòng
	Cái
	03
	

	04
	Tập học sinh
	Cuốn
	10
	

	05
	Băng keo trong 3 phân
	Cuộn
	05
	

	06
	Bút viết bảng
	Cái
	03
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	
























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 01/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	02
	

	03
	Nước lau sàn
	Bình
	02
	

	04
	Nước rửa chén
	Chai
	02
	

	05
	Nước rửa tay
	Chai
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện






















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 02/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bìa nút
	Cái
	20
	

	02
	Giấy note 
	Xấp
	06
	

	03
	Kéo văn phòng
	Cái
	02
	

	04
	Bút chì bấm
	Cái
	05
	

	05
	Bút viết bảng
	Cái
	03
	

	06
	
	
	
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	
























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 02/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	03
	

	03
	Nước lau sàn
	Bình
	03
	

	04
	Nước rửa chén
	Chai
	02
	

	05
	Nước rửa tay
	Chai
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện






















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 03/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Nam châm đính bảng (Gắn giấy)
	Vỉ
	01
	Vỉ 12 cái

	02
	Kẹp bướm echo 19mm
	Hộp
	10
	

	03
	Kẹp bướm echo 25mm
	Hộp
	10
	

	04
	Kim bấm No.10
	Hộp
	10
	

	05
	Thước 20cm
	Cái
	05
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	
























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 03/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Bình xịt muỗi
	Bình
	03
	

	02
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	02
	

	03
	Nước lau sàn
	Bình
	02
	

	04
	Thảm chùi chân thun 50x70
	Cái
	01
	

	05
	Chổi cỏ
	Cái
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện






















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 04/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Sổ caro ghi biên bản họp
	Cuốn
	03
	

	02
	Tập học sinh
	Cuốn
	10
	

	03
	Bìa nút
	Cái
	10
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	



























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 04/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện



























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 5/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Kéo
	Cái
	03
	

	02
	Kẹp bướm echo 15mm
	Hộp
	10
	

	03
	Hồ khô
	Chai
	20
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	

























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 5/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Cây lau nhà
	Cái
	02
	

	02
	Chổi cỏ
	Cái
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện


























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 6/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bút chì chuốt
	Hộp
	01
	

	03
	Bút bi Thiên Long 036
	Hộp
	02
	01 xanh, 01 đỏ

	04
	Dụng cụ bấm giấy văn phòng
	Cái
	03
	

	05
	Băng keo trong 5 phân
	Cuộn
	05
	

	06
	Chuốt bút chì
	Cái
	05
	

	07
	Kẹp bướm echo 25mm
	Hộp
	10
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	





















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 6/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	

	02
	Túi đựng rác trung
	Lốc
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện


























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 7/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bút bi TL-0419
	Hộp
	01
	

	03
	Kẹp bướm echo 19mm
	Hộp
	10
	

	04
	Bìa nút 
	Cái
	20
	

	05
	Viết xóa
	Cái
	20
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	
























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 7/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Nước lau sàn
	Chai
	03
	

	02
	Nước rửa chén
	Chai
	02
	

	03
	Nước rửa tay
	Chai
	02
	

	04
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	05
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 8/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bìa kiếng
	Xấp
	01
	

	03
	Bìa lỗ A4
	Xấp
	01
	

	04
	Bìa nút A4
	Cái
	05
	

	05
	Sổ caro 200 trang
	Cuốn
	03
	Sổ họp

	06
	Bút bi TL-0419
	Hộp
	01
	

	07
	Kẹp bướm echo 15mm
	Hộp
	20
	

	08
	Bìa nút 
	Cái
	20
	

	09
	Thước 30cm
	Cái
	10
	

	10
	Băng keo trong 5 phân
	Cuộn
	05
	

	11
	Băng keo gân 5 phân
	Cuộn
	05
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	

















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 8/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Nước lau sàn
	Chai
	03
	

	02
	Nước rửa chén
	Chai
	02
	

	03
	Nước rửa tay
	Chai
	02
	

	04
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	05
	

	05
	Chổi cỏ
	Cái
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện






















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 9/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bìa trình ký
	Cái
	05
	

	03
	Bìa nút A4
	Cái
	10
	

	04
	Bút bi TL-036 (xanh)
	Hộp
	01
	

	05
	Bút chì
	Hộp
	01
	

	06
	Tập học sinh 96 trang
	Cuốn
	20
	

	07
	Kệ rổ nhựa xéo 1 ngăn
	Cái
	05
	

	08
	Dây thun vòng
	Bịch
	01
	Bịch 1/2kg

	09
	Băng keo trong 5 phân
	Cuộn
	05
	

	10
	Băng keo gân 5 phân
	Cuộn
	05
	

	11
	Kẹp bướm echo 15 mm
	Lốc
	01
	Lốc 12 hộp


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	

















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 9/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	05
	

	02
	Nước rửa chén
	Chai
	02
	

	03
	Cây lau nhà
	Cây
	02
	

	04
	Thảm chủi chân
	Cái
	01
	

	05
	Khăn lau dày
	Cái
	05
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện






















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019
	


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 11/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bút dạ quang
	Cái
	10
	

	03
	Bút bi TL-036 (Xanh)
	Hộp
	01
	

	04
	Viết lông dầu 2 đầu (nhỏ)
	Cái
	05
	

	05
	Viết lông bảng
	Cái
	05
	

	06
	Hồ dán khô
	Hộp
	10
	

	07
	Hồ dán nước
	Hộp
	10
	

	08
	Bìa lá
	Cái
	20
	

	09
	Kim kẹp giấy
	Hộp
	05

	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	


















TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 11/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	05
	

	02
	Nước lau kiếng
	Chai
	02
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện


























TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2019
	


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 12/2019

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	Đề nghị cung cấp đủ 10 Ram giấy để phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị

	02
	Bìa kiếng
	Xấp
	01
	

	03
	Bìa giấy cứng A4
	Xấp
	02
	01 xanh, 01 vàng

	04
	Bút bi TL-027 (Xanh)
	Hộp
	01
	

	05
	Bút bi dán bàn
	Cái
	05
	

	06
	Viết lông dầu 2 
	Cái
	05
	

	07
	Bìa lá
	Cái
	10
	

	08
	Hồ dán nước
	Hộp
	10
	

	09
	Kẹp bướm echo 15 mm
	Hộp
	20
	

	10
	Kẹp bướm echo 19 mm
	Hộp
	20
	

	11
	Kẹp bướm echo 25 mm
	Hộp
	20
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
	













TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2019



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 12/2019


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	05
	

	02
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	

	03
	Miếng rửa chén
	Cái
	03
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện











TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020
	


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 01/2020

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	10
	

	02
	Bìa kiếng
	Xấp
	01
	

	03
	Bìa giấy cứng A4
	Xấp
	02
	01 xanh, 01 vàng

	04
	Bút bi TL-027 (Xanh)
	Hộp
	02
	01 xanh, 01 đỏ

	05
	Kẹp bướm echo 19 mm
	Hộp
	20
	

	06
	Kẹp bướm echo 25 mm
	Hộp
	20
	


	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		    Lê Xuân Thiện
























[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   	PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
	    - HỌC SINH SINH VIÊN
		          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020



BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 01/2020


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Giấy vệ sinh
	Lốc
	05
	

	02
	Khăn lau dày
	Cái
	10
	

	03
	Bình xịt muỗi
	Bình
	05
	

	04
	Bịch rác trung
	Lốc
	01
	



	
PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ	          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT-HSSV






		             Lê Xuân Thiện


	
